Biểu mẫu 2b-4

BIỂU MẪU
Thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
Thời điểm lập hồ sơ: …………………………………………………………………….
Đơn vị lập hồ sơ: ………………………………………………………………………..
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  …………………………………………………..   
   ………………………………………………………………….……………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..   

   ………………………………………………………………….……………………   
3. Điện thoại:                                 Fax:                                   Email: 
4. Đối tượng sản xuất: …………………………………………………………………..
5. Loại hình doanh nghiệp:

DN nhà nước
 


 
DN 100% vốn nước ngoài  
   

DN liên doanh với nước ngoài  
   
DN Cổ phần 


 

DN tư nhân 



 
Khác   …………………….







(ghi rõ loại hình)
6. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………………
7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:……………………………..
8. Công suất thiết kế: …………… (triệu con/năm)
II. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT
1. Mặt bằng:
Tổng diện tích các khu vực sản xuất:
                 
m2, trong đó:
- Khu vực nhà hành chính và nhà ở công nhân:

m2
- Khu vực nuôi vỗ:




  
m2.

- Khu vực cho đẻ:





m2.

  

- Khu vực ương giống:
:



m2.

- Khu vực nuôi cách ly (nếu có):



m2.

- Khu vực nuôi thức ăn tươi sống (nếu có):  

m2.

2. Hệ thống bể phục vụ sản xuất giống:

	TT
	Hệ thống sản xuất
	Số lượng bể (cái)
	Thể tích bể (m3)
	Tổng thể tích (m3)

	1
	Bể lắng lọc
	
	
	

	2
	Bể nuôi cách ly (nếu có)
	
	
	

	3
	Bể nuôi vỗ đàn bố mẹ
	
	
	

	4
	Bể đẻ
	
	
	

	5
	Bể ương nuôi ấu trùng
	
	
	

	6
	Bể/túi nuôi tảo (nếu có)
	
	
	

	7
	Bể xử lý nước thải
	
	
	


3. Trang thiết bị (các loại thiết bị chính):
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


4. Cán bộ kỹ thuật:
	Trình độ kỹ thuật viên
	Số lượng

	Sau Đại học
	

	Đại học
	

	Cao đẳng
	

	Trung cấp
	

	Tập huấn
	

	Lao động phổ thông
	

	Tổng cộng
	


III. THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

1. Đàn thủy sản bố mẹ: 
	Nơi cung cấp
	Thời gian 
	ĐVT
	Số lượng

	Trong nước từ:

1...............................................................

2...............................................................
	
	
	

	Nhập khẩu từ:

1...............................................................

2...............................................................

3...............................................................
	
	
	


2. Số lượng giống sản xuất được (thống kê 3 năm trở lại đây):

- Năm 20    :………………. (triệu con)

- Năm 20    :………………. (triệu con)

- Năm 20    :………………. (triệu con)
3. Quy trình sản xuất đang áp dụng theo tiêu chuẩn:

- Global GAP


- SQF 1000 MC

 
- ASC
- Khác (ghi rõ):....................................................
4. Hình thức tiêu thụ con giống hiện nay:

4.1. Thị trường tiêu thụ chính:

- Miền Bắc: Số lượng: …………….. ..(triện con); chiếm ………… %

- Miền Trung: Số lượng:…………….. (triệu con); chiếm ………… %

- Miền Nam: Số lượng:……………… (triệu con; chiếm) ………… %
4.2. Hợp đồng mua bán:
	Hình thức 
	Chiếm tỷ lệ (%)

	- Đã có hợp đồng mua giống
- Mua bán tự do

- Hình thức khác (ghi rõ)
	 


4.3. Giá trung bình bán tôm giống (thống kê 3 năm trở lại đây):

Năm 2010: ……… (đồng/con)


Năm 2011:………. (đồng/con)


Năm 2012: ……… (đồng/con)

5. Những thông tin khác: 
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Ghi chú: Đánh dấu x vào và ghi đầy đủ các thông tin theo đề mục yêu cầu
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA
    ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT 




                                  (Ký tên - đóng dấu-nếu có)
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1

